	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

· Họ tên: HÀ PHƯỚC TUẤN
· Sinh ngày, tháng, năm: 01/11/1960.

Giới tính: nam

· Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

· Trú quán: 415A Hàn Hải Nguyên nối dài phường 01 quận 11 TP.HCM

· Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Chức vụ: Giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí.
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí chuyên ngành Chế tạo máy, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán công nghiệp. 

II. THÀNHTÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

Với vai trò là giảng viên, bản thân được phân công giảng dạy tại khoa Công nghệ Cơ khí, phụ trách giảng dạy các môn học Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Thủy lực và máy thủy lực.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Trong những năm qua, bản thân luôn hết sức cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a) Với vai trò là giảng viên:
· Trong công tác giảng dạy, bản thân đã phối hợp với các đồng nghiệp trong Tổ bộ môn để biên soạn các đề cương chi tiết môn học và trực tiếp thực hiện công tác giảng dạy theo đề cương chi tiết đã được tổ bộ môn xây dựng.
· Kết quả giảng dạy:

+ Môn thủy lực và máy thủy lực >97% đạt kết quả môn học không thi lại.
+ Môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật >95% đạt kết quả môn học không thi lại.

+ Môn Sức bền vật liệu >98% đạt kết quả môn học không thi lại.

+ Môn Cơ lý thuyết >90% đạt kết quả môn học không thi lại.

Trong thực hiện Nâng cao chất lượng Dạy - Học, đổi mới phương pháp Dạy và Học, xây dựng môi trường học thân thiện:

· Học sinh trong các trường kỹ thuật thường có học lực yếu, do đó bản thân luôn đặt câu hỏi: làm cách nào để hướng dẫn các môn học kỹ thuật cho các học sinh của mình thật đơn giản, dể hiểu? Với suy nghĩ đó, bản thân đã biên soạn các bài giảng lý thuyết được phân công trên phần mềm PowerPoint theo định hướng thực hành. Cho đến nay, 100% các môn học do bản thân đảm nhiệm đã được biên soạn thành các slides trình chiếu.
· Nhằm mục đích giúp các em ôn tập lại các kiến thức phổ thông, bản thân đã liên hệ Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Vĩnh Viễn để nhận hai bộ tóm tắt kiến thức phổ thông cấp III môn Toán và môn Vật lý về phổ biến cho các em học sinh. Nhờ vào các bộ tóm tắt kiến thức phổ thông này mà các em đã một phần ôn tập lại kiến thức phổ thông nền tảng, từ đó tiếp thu được các kiến thức kỹ thuật tốt hơn.
· Qua khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với môn học do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức, bản thân nhận được 98,99% đánh giá hài lòng.

Trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ - Giáo viên:

· Với nhận thức rằng, những thông tin, kiến thức mình đã được chia sẽ mà không phổ biến cho đồng nghiệp cùng áp dụng thì các thông tin đó cũng không mang lại kết quả phục vụ cho công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bản thân đã may mắn được nhà trường cho đi học bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên dạy nghề tại Cộng hòa liên bang Đức. Sau khi trở về trường, bản thân đã trực tiếp thực hiện bồi dưỡng đồng nghiệp khoa cơ khí về công nghệ CNC, nhờ đó giáo viên khoa cơ khí đủ lực lượng để thực hiện giảng dạy các môn học liên quan đến gia công cơ khí trên máy CNC. Ngoài ra, bản thân cũng đã trực tiếp thực hiện bồi dưỡng kỹ thuật vẽ 3D trên phần mềm Solidworks cho các giáo viên trong khoa.
· Trong công tác thao giảng, bản thân đã tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp thành phố năm 2002 và đạt giải nhì. Ngoài ra, được sự tin tưởng của trường, bản thân đã được phần công tham gia vào các ban huấn luyện giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp thành phố. Đặc biệt, năm 2006 bản thân được triệu tập vào ban huấn luyện của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để huấn luyện cho các giáo viên dự thi cấp toàn quốc.
Trong hoạt động công tác giáo viên chủ nhiệm:

· Trước đây bản thân chưa làm công tác giáo viên chủ nhiệm. Đến tháng 11 năm 2017 bản thân được phân công làm giáo viên chủ nhiện lớp 16CĐ-Ô3 thay cho một thầy nghỉ công tác. Khi nhận lớp, bản thân đã tìm hiểu tình hình học tập của lớp trong năm thứ nhất thì thấy một viễn cảnh không mấy sáng sủa: 90%  nợ môn học. Chính vì lý do đó mà học sinh không còn tinh thần học tập nữa. Để thực hiện tốt công tác được giao, bản thân đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để xây dựng biện pháp tư vấn cụ thể. Hàng tuần, kết hợp với tiết sinh hoạt chủ nhiệm, bản thân đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề phục vụ việc học tập của học sinh, hướng dẫn phương pháp học tập. Từ những việc nhỏ đó dần dần lôi kéo được các em đã nghỉ học trở lại lớp, xây dựng được tính tự tin vào bản thân để học tập tốt. Trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 chỉ còn 2 học sinh nợ môn.
Trong công tác phát triển chuyên môn: 

· Bản thân đã nỗ lực tự học tập, tự nghiên cứu để ngày càng nâng cao khả năng chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong các năm qua tự học lập trình trên ngôn ngữ Visual Basic, C, Matlab nhằm mục đích tính toán các bài toán kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành cơ khí. Bản thân đã viết một số chương trình nhỏ như tính toán bánh răng thay thế khi phay bánh răng xoắn, tính toán bánh răng khi tiện ren, tính toán dòng chảy qua vật cản v.v…

·  Với chuyên môn được đào tạo trong giai đoạn 1982-1987, bản thân tự nhận thấy nếu mình không tự học, tự nghiên cứu thì sẽ không đáp ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay. Trong các năm qua bản thân đã tự học để sử dụng các phần mềm vẽ AutoCad, Mechanical Desktop, Solidworks, Inventer phục vụ cho việc giảng dạy môn học Vẽ kỹ thuật; các phần mềm Surfcam, MasterCam, Cimatrone, Pro-E để giảng dạy môn CAD-CAM-CNC và tìm hiểu các hệ thống điều khiển CNC như Fanuc, Heidenhain, Sinumeric để giảng dạy môn lập trình CNC trong trường và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp.
b) Với vai trò là Công đoàn viên:

· Bản thân đã tham gia và vận động các công đoàn viên khác cùng tham gia tất cả các phong trào do công đoàn và nhà trường tổ chức.
· Trong phong trào văn nghệ của trường, bản thân đã trực tiếp tham gia vào đội văn nghệ cấp đơn vị và cấp trường. Trong các năm tham gia các hội diễn cấp trường bản thân đã đạt 1 giải nhất đơn ca, 1 giải nhất song ca, góp phần vào giải nhì tốp ca và giải nhất đồng ca của đội.
· Trong hoạt động thể dục thể thao, mặc dầu sức khỏe có phần hạn chế nhưng bản thân vẫn nhiệt tình tham gia vào đội hình bóng chuyền của đơn vị và vận động các công đoàn viên trẻ tham gia đội bóng đá của đơn vị.

· Quá trình hoạt động của bản thân đã được công đoàn nhà trường xét công nhận là công đoàn viên xuất sắc nhiều năm liền, góp phần cho tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

· Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, lối sống:

· Bản thân luôn vận động CBVC - NLĐ và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

· Bản thân có phẩm chất, đạo đức lối sống  giản dị, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá nhân; không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Có tinh thần giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắn nêu chính kiến trong các cuộc họp, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, bản thân, gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

c) Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học:

Trong những năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các giải pháp sáng tạo đã đề xuất như sau:

1) Sáng kiến: “Kinh nghiệm triển khai phân loại sách theo khung phân loại Dewey”. 

· Nội dung của sáng kiến: Triển khai phân loại sách để bố trí, sắp xếp kho sách hợp lý, xây dựng dữ liệu sách chuẩn bị triển khai phần mềm quản lý thư viện.

· Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: Giúp cán bộ thư viện phân loại sách theo khung phân loại Dewey, từ đó bố trí, sắp xếp lại kho sách, chuẩn bị dữ liệu cho việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý thư viện của trường.
· Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng  tại Trường và được các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham khảo, áp dụng.
Sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17 tháng 9 năm 2012.

2) Sáng kiến: “ Ứng dụng Matlab trong tính toán kỹ thuật”. 

· Nội dung của sáng kiến: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Matlab phục vụ cho việc giải các bài toán kỹ thuật trong quá trình học tập và giảng dạy.

· Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: Giúp cho các giảng viên và học sinh, sinh viên đang giảng dạy và học tập chỉ cần một chút kiến thức lập trình cơ bản đã có thể giải một số bài toán trong các học phần từ giáo dục đại cương đến chuyên ngành.

· Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng  tại Trường và được các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham khảo, áp dụng.
Sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23 tháng 7 năm2013.

3) Sáng kiến: “Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng nội bộ ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”. 

· Nội dung của sáng kiến: Xây dựng và áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng trong khâu khảo thí khi chưa có phần mềm quản lý đào tạo.

· Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: Giúp cho các khoa, phòng chức năng chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện và duy trì chất lượng đào tạo đạt hiệu quả cao nhất. Giúp cho các giảng viên sử dụng một tập tin mẫu tổng kết học phần và tổng kết học tập học kỳ áp dụng trong toàn trường nhằm mục đích thống nhất, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác, xây dựng tính phối hợp giữa các giảng viên trong trường và lưu trữ kết quả học tập của người học an toàn.

· Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng  tại Trường và được các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham khảo, áp dụng.
Sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 7 năm 2014 .

4) Sáng kiến: “Một số biện pháp xây dựng ngân hàng đề thi tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ”. 

· Nội dung của sáng kiến: trình bày một số biện pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và đề thi.

· Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: Với các biện pháp được thực hiện, hiện nay kho ngân hàng câu hỏi thi và đề thi đã thu thập được hơn 6000 tập tin câu hỏi và đề thi của các học phần để tạo cơ sở cho việc xây dựng ngân hàng đề thi của trường và đã chuyển các tập tin đề thi, câu hỏi thi tham khảo cho các khoa nhằm mục đích rút bớt thời gian biên soạn ngân hàng đề thi, câu hỏi thi.

· Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng  tại Trường và được các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham khảo, áp dụng.
Sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 1042/QĐ-GDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2015.

5) Sáng kiến: “Xây dựng quy trình xác định cấu trúc và duyệt đề thi trên module thi trắc nghiệm trong hệ thống PMT-EMS”. 

· Nội dung của sáng kiến: Xây dựng một quy trình xác định cấu trúc và duyệt đề thi trắc nghiệm trong hệ thống phần mềm PMT-EMS phục vụ tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính.

· Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: Sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nói chung của Nhà trường và nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập nói riêng. Sáng kiến đã được áp dụng trong thực tế, tiết kiệm được thời gian và đạt hiệu quả trong khảo thí về độ minh bạch và tính khoa học.
· Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng  tại Trường và được các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham khảo, áp dụng.
Sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến của thành phố công nhận theo Quyết định số 6685/QĐ-HĐXCNSKTP ngày 27 tháng 12 năm 2017.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2010-2011
	Bằng khen
	Quyết định số 797/QĐ-UB ngày 18/02/2012 của UBND Thành phố

	2011-2013
	Bằng khen
	Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 14/11/2013  của UBND Thành phố

	2013-2014
	Bằng khen
	Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2014-2015
	Bằng khen 
	Quyết định số 941QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND Thành phố


2. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND Thành phố

	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố


Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân trong những năm qua kính trình Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

Phạm Hữu Lộc
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Hà Phước Tuấn

	


	XÁC NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Ông/bà Hà Phước Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

trong những năm qua, có nhiều sáng kiến được tổ chức thực hiện 

và mang lại hiệu quả thiết thực.

GIÁM ĐỐC
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH
